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STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C07 KHTN 1 3 Phạm Thanh An 2 10 2008
2 10C07 KHTN 1 33 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 19 10 2008
3 10C07 KHTN 1 68 Nguyễn Nhật Anh 26 4 2008
4 10C07 KHTN 1 56 Phan Thị Phương Anh 10 10 2008
5 10C07 KHTN 1 80 Trần Thiên Ân 26 8 2008
6 10C07 KHTN 1 93 Nguyễn Lương Chấn 11 4 2008
7 10C07 KHTN 1 106 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 5 10 2008
8 10C07 KHTN 1 117 Nguyễn Thu Dung 12 8 2008
9 10C07 KHTN 1 162 Hứa Đặng Hải Đăng 11 12 2008

10 10C07 KHTN 1 180 Nguyễn Phan Hương Giang 1 10 2008
11 10C07 KHTN 1 207 Nguyễn Tăng Nhã Hân 1 1 2008
12 10C07 KHTN 1 235 Hồ Lê Nhân Huân 13 2 2008
13 10C07 KHTN 1 234 Nguyễn Cao Huân 20 10 2008
14 10C07 KHTN 1 249 Lý Võ Gia Huy 14 7 2008
15 10C07 KHTN 1 279 Lê Long Hưng 13 12 2008
16 10C07 KHTN 1 287 Phạm Viết Hữu 28 9 2008
17 10C07 KHTN 1 302 Phan Trần Bảo Khang 6 10 2008
18 10C07 KHTN 1 334 Đoàn Nhật Anh Khoa 12 1 2008
19 10C07 KHTN 1 331 Mai Nguyễn Đăng Khoa 24 2 2008
20 10C07 KHTN 1 356 Nguyễn Tuấn Kiệt 14 9 2008
21 10C07 KHTN 1 388 Lê Hà Linh 28 5 2008
22 10C07 KHTN 1 417 Mai Lưu Ly 11 9 2008
23 10C07 KHTN 1 468 Hoàng Nhật Nam 8 1 2008
24 10C07 KHTN 1 495 Châu Gia Nghi 21 2 2008
25 10C07 KHTN 1 516 Bùi Hoàng Bảo Ngọc 18 10 2008
26 10C07 KHTN 1 530 Đỗ Lê Bích Ngọc 5 1 2008
27 10C07 KHTN 1 540 Tạ Minh Bình Nguyên 21 2 2008
28 10C07 KHTN 1 566 Nguyễn Minh Nhật 7 4 2008
29 10C07 KHTN 1 567 Phan Vĩnh Nhật 15 7 2008
30 10C07 KHTN 1 577 Trương Ngọc Bảo Nhi 23 6 2008
31 10C07 KHTN 1 597 Phùng Thơ Như 26 4 2008
32 10C07 KHTN 1 618 Phan Huỳnh Gia Phát 4 5 2008
33 10C07 KHTN 1 648 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 7 9 2008
34 10C07 KHTN 1 653 Lâm Trà Nam Phương 27 12 2008
35 10C07 KHTN 1 701 Nguyễn Thanh Sang 19 8 2008
36 10C07 KHTN 1 707 Nguyễn Đức Tài 22 10 2008
37 10C07 KHTN 1 719 Nguyễn Trọng Tấn 14 2 2008
38 10C07 KHTN 1 727 Phạm An Thạnh 15 2 2008
39 10C07 KHTN 1 762 Huỳnh Anh Thư 18 5 2008
40 10C07 KHTN 1 819 Phạm Nguyễn Bảo Trân 22 10 2008
41 10C07 KHTN 1 839 Nguyễn Ngọc Thuỷ Trúc 1 2 2008
42 10C07 KHTN 1 854 Nguyễn Ngọc Cát Tường 21 9 2008
43 10C07 KHTN 1 898 Đinh Lê Phương Vy 23 3 2008
44 10C07 KHTN 1 918 Đoàn Nguyên Khả Yên 26 3 2008


